	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

H-01- HSG9-ThanhTung-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 01 trang)


Câu 1 ( 2 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau:

          A
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Biết A là một đơn chất kim loại B,C,D là một trong các hợp chất vô cơ đã học chứa A và chúng không cùng loại.
2. Để trung hòa 250 g một dung dịch NaOH chưa rõ nồng độ phải dùng 1,25 lit dung dịch HCl 1M. Xác định nồng độ % dung dịch NaOH.
Câu 2 (2 điểm)
 1.  Nhận biết các dung dịch sau đây bằng phương pháp hóa học mà chỉ dùng thêm quỳ tím : Na2SO4, NaOH, BaCl2, HCl , AgNO3 , MgCl2.. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).    
2.  Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ mạch hở (chứa cacbon, hiđro, oxi) có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 30. Trong số các chất đó, những chất nào tác dụng được với Na, với dung dịch NaHCO3, với dung dịch NaOH. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 3 (2 điểm)

 1. Từ quặng pirit sắt, muối ăn, không khí và nước, các dụng cụ xúc tác có đủ, viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4; Fe(OH)3; NaHSO4.

 2. Hãy giải thích ngắn ngọn và viết phương trình hóa học (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Khi đi sâu vào các hang thạch nhũ ta luôn cảm thấy ngạt thở.
b) Khi để con dao bằng sắt trong không khí ẩm.
c) Cho Bari vào dung dịch NH4NO3.
Câu 4 (2 điểm)

 1. Cho 0,15 mol muối của một kim loại hóa trị II và axit có một nguyên tử Hiđro tác dụng dừa đủ với dung dịch NaOH thu được 8,7g kết tủa và phần còn lại có khối lượng 17,55 g. Xác định công thức hóa học của muối trên.
2.Cho 2 g hỗn hợp Fe và kim loại (II) vào dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit H2 (đktc). Mặt khác nếu hòa tan 4,8 g kim loai (II) đó cần chưa đến 500 ml dung dịch HCl 1M. Xác định kim loại (II).

Câu 5 (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,5 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và một hiđrôcacbon bằng 2,5 lít O2 (dư) thì được 3,4 lít hỗn hợp khí. Sau khi làm lạnh còn lại 1,8 lít hỗn hợp khí, cho tiếp hỗn hợp lội từ từ qua dung dịch KOH (dư) thì chỉ còn 0,5 lít khí thoát ra (biết các thể tích khí trên đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon trên. 

Cho: C=12; Cl =35,5; H = 1; Al = 27; Na = 23; O = 16; Ca = 40; Ba = 137; 
     S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Mg = 24.
	HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 9

MÔN THI : HÓA HỌC

 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	1. Xác định đúng các chất và viết đúng 4 PTHH được 1 điểm, mỗi PT đúng được 0,25 đ (nếu đủ điều kiện và cân bằng đúng).
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	1đ



	
	2.   
    nHCl  =  1 x 1,25 = 1,25 (mol)

  Phương trình phản ứng

     HCl  +  NaOH   =  NaCl   +  H2O
       1mol     1mol

      1,25mol    x?

      nNaOH = 1 x 1,25 = 1,25 (mol)

      mNaOH  = 1,25  x 40 = 50 (g)

      C% NaOH = 50 : 250 x 100 = 20%

    Vậy nồng độ dung dịch NaOH là  20%


	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ



	Câu 2

(2điểm)
	 1.
- Hai dung dịch HCl và AgNO3 làm Quỳ tím chuyển thành màu đỏ (nhóm A),dung dịch NaOH làm quỳ tim hóa xanh, ba dung dịch Na4SO4,BaCl2,MgCl2, không làm đổi màu quỳ tím ( nhóm B).
- Dùng NaOH để nhận ra MgCl2 ở nhóm B,có kết tủa trắng.

2NaOH  +MgCl2 
[image: image9.wmf]®

 Mg(OH)2 +2NaCl
- Dùng MgCl2 nhận ra AgNO3 ở nhóm  A 
[image: image10.wmf]®

kết tủa trắng,còn lại là HCl.

             2AgNO3 + MgCl2 
[image: image11.wmf]®

2AgCl 
[image: image12.wmf]¯

 + Mg(NO3)2
-Dùng AgNO3 nhận ra BaCl2 ở nhóm B 
[image: image13.wmf]®

kết tủa

        2AgNO3 + BaCl2 
[image: image14.wmf]®

2AgCl 
[image: image15.wmf]¯

 + Ba(NO3)2.

Còn lại là Na2SO4 (B)


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ   
0,25 đ     

	
	2. Đặt công thức của hợp chất hữu cơ là: CxHyOz (x, y, z 
[image: image16.wmf]Î

N*, y
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2x+2)

Ta có: 12x + y + 16Z = 30.2=60


[image: image18.wmf]Þ

 16z<60 
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 z<3,75

- Xét z = 1: 12x+y=60-16=44
[image: image20.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]3
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 CTPT là C3H8O có CTCT: CH3-CH2-CH2-OH; CH3-CH(OH)-CH3; CH3-CH2-O-CH3
- Xét z = 2: 12x + y = 60- 16.2= 28 
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[image: image25.wmf]Þ

 CTPT là C2H4O2 có CTCT mạch hở: CH3COOH; HCOOCH3; HOCH2-CH=O

- Xét z = 3: 12x + y = 60-16.3=12 
[image: image26.wmf]Þ

 vô lí (loại)

- Các chất tác dụng được với Na là:

2CH3-CH2-CH2-OH + 2Na 
[image: image27.wmf]®

 2CH3-CH2-CH2-ONa + H2 

2CH3-CH(OH)-CH3 + 2Na 
[image: image28.wmf]®

2CH3-CH(ONa)-CH3 + H2

2CH3COOH  + 2Na 
[image: image29.wmf]®

 2CH3COONa + H2
2HOCH2-CH=O  + 2Na 
[image: image30.wmf]®

2NaOCH2-CH=O + H2
- Các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:

CH3COOH + NaOH
[image: image31.wmf]®

 CH3COONa + H2O

HCOOCH3  + NaOH
[image: image32.wmf]®

 HCOONa + CH3OH

- Các chất tác dụng được với dung dịch NaHCO3 là:

CH3COOH + NaHCO3
[image: image33.wmf]®

 CH3COONa + CO2 + H2O
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	Câu 3

(2điểm)


	1.
 Điều chế bằng các phản ứng sau :

4FeS2 + 11O2        
[image: image34.wmf]t
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2Fe2O3  + 8SO2
2NaCl + 2H2O     
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 2NaOH + Cl2+ H2
SO2    +  H2O            
[image: image36.wmf]®

       H2SO4 

3H2SO4 + Fe2O3        
[image: image37.wmf]®

  Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2(SO4)3 + 6NaOH  
[image: image38.wmf]®

  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
H2SO4 + NaOH         
[image: image39.wmf]®

  NaHSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2          
[image: image40.wmf]t
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 2Fe  + 3H2O

Fe   + H2SO4             
[image: image41.wmf]®

  FeSO4 + H2
 HS có thể làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa, mỗi PT đúng được 0,125 điểm.

2. 

     a) Do quá trình tạo thạch nhũ luôn tạo ra khí CO2, do đó ta luôn cảm thấy khó thở khi sâu xuống hang động.

                           Ca(HCO3)2 
[image: image42.wmf]®

CaCO3 + CO2 + H2O

     b) Trong không khí ẩm sắt bị ôxi hóa dễ dàng tạo gỉ sắt màu nâu đỏ.

                      4Fe + 6H2O + 3O2 
[image: image43.wmf]®

 4Fe(OH)3
     c) Đầu tiên có khí không màu, không mùi thoát ra, sau đó tạo khí có mùi khai.

               Ba    +    H2O           
[image: image44.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2
[image: image45.wmf]­



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]
            Ba(OH)2 + 2NH4NO3 
[image: image48.wmf]®

 Ba(NO3)2 + 2NH3
[image: image49.wmf]­

   +    2H2O
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0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

 

	Câu 4

(2điểm)
	1.

 - Đặt A là kim loại hóa trị II, a là khối lượng phân tử của A

- Đặt X là gốc axit hóa trị I, b là khối lượng phân tử của X

Vậy công thức hóa học của muối là AX2
Phương trình phản ứng:

 AX2    +   2 NaOH                  A(OH)2  +  2 NaX

   1mol                                          1mol          2mol

   0,15 mol                                  0,15mol       0,3 mol

        Ta có MA(OH)
[image: image50.wmf]2

 = a + 34

                  MNaX      = 23 + b

          mA(OH)
[image: image51.wmf]2

 =  0,15 x (a + 34)

               8,7    = 0,15 a  + 5,1

                a = 3,6 : 0,15

                a = 24  

       *Vậy A là Mg  (1)

          mNaX   =   0,3  x  (23 + b)

         17,55   = 6,9  + 0,3 b

            b =  10,65 :  0,3

            b =  35,5

        * Vậy X là Cl  (2)

   (1) và (2) =>  Công thức hóa học của muối là MgCl2
2.                
[image: image52.wmf]2

H

1,12

n=  = 0,05(mol)

22,4

 ; nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol)
Gọi M là kí hiệu hóa học - nguyên tử khối của kim loại (II) (M>0)

x, y lần lượt là số mol của Fe và  kim loại M (x, y >0)

PTHH :

Fe   +   2 HCl  
[image: image53.wmf]¾¾®

  FeCl2   +  H2                                 (1)

    mol :              x              2x                 x             x         

M   +   2 HCl   
[image: image54.wmf]¾¾®

  MCl2   +  H2                               (2)

    mol :              y              2y                 y             y

Theo PTHH ta có :

x  +  y  =  0,05  -> x = 0,05 - y   (*)

Theo bài ra ta có :  

mFe  +  mM  =  56x + My = 2       (**)

Thế (*) vào (**) ta được:


[image: image55.wmf]0,8

y = 

56 - M



[image: image56.wmf]0,8

0<y < 0,05  0 <  < 0,05  M < 40

56 - M

®Þ


Theo (2) ta có : 

nHCl = 2. nM = 
[image: image57.wmf]4,8

2.

M

 (mol)

Theo đề bài : 


[image: image58.wmf]4,8

2. < 0,5 M > 19,2

M

Þ


19,2 < M < 40

Trong các kim loại hóa trị II chỉ có M = 24 (Mg) là phù hợp

Vậy kim loại cần tìm là Magie - kí hiệu hóa học Mg.


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,125 đ
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	Câu 5
 (2 điểm)
	Gọi công thức tổng quát của Hidrocacbon là CxHy.   

  (y 
[image: image59.wmf]£

 2x + 2; x, y
[image: image60.wmf]Î

 N*). Ta có sơ đồ sau:


[image: image61.wmf]­
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Từ sơ đồ ta có: Vhơi nước = 3,4 – 1,8 = 1,6 (l)

VCO​2 trong 3,4 lít hỗn hợp: VCO​2 = 1,8 – 0,5 = 1,3 (l)

VO2 (dư) = 0,5 (l) ( VO2 đã tham gia phản ứng = 2,5 – 0,5 = 2 (l)

Ở cùng điều kiện t0, p tỷ lệ thể tích là tỷ lệ số mol. Ta có phương trình sau:
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  lít:          1         
[image: image63.wmf]4
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  Theo phương trình (1) VCO2 tạo thành = VO2 phản ứng – 1/2 VHơi nước = 1,2 (l)

  ( VCO2  ban đầu = 1,3 – 1,2 = 0,1 (l)

   Lúc đó VCxHy = 0,5 – 0,1 = 0,4 (l).

Kết hợp với phương trình (1):   0,4x = 1,2 ( x = 3

                                             
[image: image65.wmf]2

y

.0,4 = 1,6 ( y = 8

Vậy công thức phân tử của hidrocacbon là C3H8

 
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


Ghi chú:


- Học sinh làm các cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tương đương.


- Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai thì  trừ  một nửa số điểm của phương trình đó.


- Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bằng hoặc viết sai để tính toán thì kết quả không được công nhận.


- Điểm của bài thi làm tròn đến 0,25đ.
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